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  TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN PHƯỚC SƠN 

TỈNH QUẢNG NAM 
 

Bản án số: 16/2019/HS-ST 

Ngày 27-11-2019 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN PHƯỚC SƠN, TỈNH QUẢNG NAM 
 

 

  -  Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

   Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Phan Thị Lan 

             Các Hội thẩm nhân dân:  

                                     Ông Phan Văn Trinh 

      Ông Lưu Thành Tuấn 

           - Thư ký phiên tòa: Ông Zơ Râm Quốc Sinh- Thư    T a án nhân dân hu  n 

Phư c Sơn  t nh Quản  Nam 
 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam tham 

gia phiên tòa: Ông N u ễn Văn Thành- Kiểm sát viên  

Ngày 27 tháng 11 năm 2019  tại trụ sở T a án nhân dân hu  n Phư c Sơn  t nh 

Quản  Nam xét xử sơ thẩm côn   hai vụ án hình sự thụ l  số: 16/2019/HS-ST ngày 

04 tháng 11 năm 2019 theo Qu ết định đưa vụ án ra xét xử số: 16/2019/QĐXXST- 

HS ngày 12 tháng 11 năm 2019 đối v i các bị cáo:  

1. Hà Tiến L (tên  ọi  hác: Đen); sinh ngày 23/10/1994  tại: hu  n T, t nh Q; 

nơi cư trú: thôn Đ, xã M  hu  n T  t nh Q; n hề n hi p: làm nông; trình độ văn hóa 

(học vấn): 9/12; dân tộc: Kinh;  i i tính: Nam; tôn  iáo:  hôn ; Quốc tịch: Vi t Nam; 

con ông: Hà Văn N (chết) và bà Hà Thị N1 (SN: 1972); vợ: N u ễn Thị Thù  L (SN: 

1996) và có một con sinh năm 2018; tiền án  tiền sự:  hôn ; bị bắt tạm  iữ từ n à  

13/8/2019, hi n bị cáo đan  tạm  iam  có mặt tại phiên t a  

2. Trần Ngọc L1; sinh ngày 17/02/1989  tại: hu  n T, t nh Q; nơi cư trú: thôn 

Đ, xã M  hu  n T  t nh Q; n hề n hi p: làm nông; trình độ văn hóa (học vấn): 10/12; 

dân tộc: Kinh;  i i tính: Nam; tôn  iáo:  hôn ; Quốc tịch: Vi t Nam; con ông: Trần 

N ọc T (chết) và bà N u ễn Thị T1 (SN: 1956); tiền án  tiền sự:  hôn ; bị bắt tạm 

 iữ từ n à  22/8/2019, hi n bị cáo đan  tạm  iam, có mặt tại phiên t a  

 - Nguyên đơn dân sự: 

Ban quản l  rừn  ph n  hộ Đă Mi (nay là Ban quản l  rừn  ph n  hộ hu  n 

Phư c Sơn) 

Địa ch : Thôn Lao Mưn   xã Phư c Xuân  hu  n Phư c Sơn  t nh Quản  Nam. 
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- Người đại diện hợp pháp của nguyên đơn dân sự: 

 Ông Bùi Công T2- Chức vụ: Tổ trưởn  tổ cơ độn  theo văn bản ủ  qu ền n à  

26/11/2019  có mặt tại phiên t a  

 - Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

 Đoàn Khắc V (L3)  sinh năm: 1983; Nơi cư trú: Tổ dân phố số 04  thị trấn 

Khâm Đức  hu  n Phư c Sơn  t nh Quản  Nam (hi n đan  chấp hành án tại Nhà tạm 

giữ Côn  an hu  n Phư c Sơn)  có mặt tại phiên t a  

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài L1 có tron  hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên t a  nội dun  vụ án 

được tóm tắt như sau: 

 Đoàn Khắc V và Hồ Văn K cùn  trú tại  hối 6 (na  là tổ dân phố số 04)  thị 

trấn Khâm Đức thỏa thuận v i nhau là V sẽ tìm n ười vào  hai thác nhữn  câ   ỗ Gõ 

mà K đã nhìn thấ  trư c đó tại  hu rừn  thuộc thôn Nư c Kiết  xã Phư c Kim   hối 

lượn   ỗ  hai thác được V, K sẽ mua và bán lại để  iếm lời  số tiền có được sẽ chia 

đều cho hai n ười  

 N à  27/7/2017  Đoàn Khắc V liên lạc v i Hà Tiến L (đan  ở nhà tại xã MHóa, 

hu  n T, t nh Q) nói L tìm n ười để vào hu  n Phư c Sơn  t nh Quản  Nam  hai thác 

 ỗ cho V. Ngày 29/7/2017, Hà Tiến L và Trần N ọc A từ hu  n T, t nh Q đến hu  n 

Phư c Sơn  t nh Quản  Nam  ặp Đoàn Khắc V và Hồ Văn K để bàn vi c  hai thác 

 ỗ  Theo  êu cầu của A và L  sán  n à  30/7/2017  Hồ Văn K dẫn Trần N ọc A và 

Hà Tiến L vào rừn  xem đườn  vận chu ển và ch   hu vực sẽ  hai thác  ỗ để A và L 

xác định vị trí  khoản  cách vận chu ển để thỏa thuận về  iá cả  hai thác  ỗ  Sau  hi 

đi rừn  về  Trần N ọc A liên lạc v i Hà Minh T3  Hoàn  Trọn  T5  Trần N ọc L1 và 

Phạm Anh T4 nói nhữn  n ười nà  đến hu  n Phư c Sơn  t nh Quản  Nam để cùn  

 hai thác  ỗ cho V và K. 

Ngày 01/8/2017, Hà Minh T3  Hoàn  Trọn  T5  Trần N ọc L1 và Phạm Anh T4 

đi xe  hách từ cửa  hẩu Bờ Y  t nh KonTum đến hu  n Phư c Sơn  t nh Quản  Nam 

được A và L đón và dẫn vào nhà V  Tại đâ   Đoàn Khắc V  Hồ Văn K  Trần N ọc A, 

Hà Tiến L, Phạm Anh T4  Trần N ọc L1, Hà Minh T3 và Hoàn  Trọn  T5 cùng bàn 

bạc  thốn  nhất v i nhau là Đoàn Khắc V  iao qu  cách  ỗ xẻ v i  ích thư c là 02m 

x 25cm x 14cm  mỗi phách  ỗ Gõ vận chu ển đến  hu vực  he Đà Lạt (l n  hồ thủ  

đi n Đă Mi 4)  V sẽ mua v i  iá 700 000 đồn   n oài ra nếu  ặp câ   ỗ to thì xẻ theo 

qu  cách 02m x 50cm x 10cm để thuận lợi cho vi c mua bán sau nà   

Nhóm n ười trực tiếp  hai thác  vận chu ển  ỗ cũn  bàn bạc  thốn  nhất v i 

nhau: Hà Minh T3 và Hoàn  Trọn  T5 là nhữn  n ười đã l n tuổi và có  inh n hi m 

cưa xẻ bằn  cưa má  nên có nhi m vụ cưa hạ  ỗ và xẻ ra thành phách  Trần N ọc A, 

Hà Tiến L, Phạm Anh T4 và Trần N ọc L1 có nhi m vụ vận chu ển (cõn )  ỗ phách 

từ nơi  hai thác về đến  hu vực  he Đà Lạt bán cho Đoàn Khắc V  Số tiền có được  

sau  hi trừ hết chi phí sẽ chia đều cho 06 n ười  
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N à  02/8/2017  Đoàn Khắc V cho nhóm n ười của Trần N ọc A ứn  

10 000 000 đồn  để mua sắm thực phẩm  đồ dùn  phục vụ cho vi c vào rừn   hai 

thác  ỗ  N à  03/8/2017  V dùn   he (thu ền) má  chở nhữn  n ười nà  theo l n  

hồ thủ  đi n Đă Mi 4 đến  hu vực  he Đà Lạt  Tại đâ   Trần N ọc A, Hà Tiến L, 

Phạm Anh T4  Trần N ọc L1, Hà Minh T3 và Hoàn  Trọn  T5 chia làm hai nhóm, 

một nhóm làm lán trại tại  hu vực  he Đà Lạt  một nhóm đi theo Hồ Văn K để đến vị 

trí các câ   ỗ Gõ mà K thấ  trư c đó và tìm nhữn  câ   ỗ Gõ  hác ở  hu vực nà  để 

khai thác  N à  07/8/2017  sau  hi tìm được câ   ỗ  Hà Minh T3 và Hà Trọn  T5 ở 

lại lán trại tại đâ  để  hai thác  ỗ  Trần N ọc A, Hà Tiến L, Phạm Anh T4 và Trần 

N ọc L1 thì ở lán trại tại  hu vực  he Đà Lạt để chuẩn bị cho vi c vận chu ển  ỗ  

Tại  hu vực  hai thác  Hà Minh T3 và Hoàn  Trọn  T5 đã cưa hạ 05 (năm) câ  

 ỗ Gõ  sau đó tiến hành cưa xẻ một câ  ra  ỗ phách theo qu  cách 02m x 25cm x 

14cm. Ngày 09/8/2017, Hà Minh T3 đi n thoại thôn  báo cho Trần N ọc A là đã có 

 ỗ xẻ phách để mọi n ười vào vận chu ển  Khoảng 4h n à  10/8/2017  Trần N ọc A, 

Hà Tiến L, Phạm Anh T4 và Trần N ọc L1 đi bộ từ lán trại ở  he Đà Lạt đến vị trí 

Tuấn và T5 đan   hai thác  ỗ  Đến nơi  Hà Minh T3 và Hoàn  Trọn  T5 phụ  iúp 

đưa nhữn  phách  ỗ Gõ đã xẻ lên lưn  để Trần N ọc A, Hà Tiến L, Phạm Anh T4 và 

Trần N ọc L1 cõn  (vận chu ển) về  hu tập  ết  he Đà Lạt  Khi vận chu ển ra  hỏi 

 hu vực  hai thác khoản  300m thì bị Tổ côn  tác của Ban quản l  rừn  ph n  hộ 

Đă Mi đi tuần tra rừn  phát hi n  Trần N ọc A và Phạm Anh T4 bị bắt  iữ  Trần 

N ọc L1 và Hà Tiến L bỏ lại  ỗ chạ  thoát  Kiểm tra hi n trườn   hai thác  ỗ thì Hà 

Minh T3 và Hoàn  Trọn  T5 cũn  đã bỏ trốn  Tổ côn  tác đã dẫn  iải Trần N ọc A 

và Phạm Anh T4 về bàn  iao cho Cơ quan điều tra Côn  an hu  n Phư c Sơn xử l    

Kết quả  hám n hi m hi n trườn   xác định vị trí  loại rừn   chủn  loại  ỗ đã 

xác định: Năm câ   ỗ bị Hà Minh T3 và Hoàn  Trọn  T5 cưa hạ   hai thác trA phép 

là  ỗ Gõ Lau  Nhóm IIA; vị trí  địa Điểm khai thác: Khoảnh 3 Tiểu  hu 690  thuộc 

thôn Nư c Kiết  xã Phư c Kim  hu  n Phư c Sơn  được qu  hoạch là rừn  ph n  hộ  

thuộc lâm phận quản l   bảo v  của Ban quản l  rừn  ph n  hộ Đă Mi và Hạt  iểm 

lâm rừn  ph n  hộ Đă Mi  Lâm sản thi t hại: Câ  thứ nhất 4 805m
3
  câ  thứ hai 

5,703m
3
  câ  thứ ba 9 146m

3
  câ  thứ tư 4 823m

3
  câ  thứ năm 5 588m

3
  Tổn  thi t 

hại là 30 065m
3
  ỗ tr n  

Quá trình điều tra đã thu  iữ của Trần N ọc A 01 đi n thoại di độn  hi u OPPO  

 iểu má  R1001  có 02 Sim  Sim 01 số: 0944 068 107  Sim 02 số: 01273 455 145; 01 

đi n thoại di độn  hi u No ia X2  có Sim số 01626 202 736  

Kết luận định  iá tài sản số: 07/KL-ĐG n à  11/9/2017 của Hội đồn  định  iá tài 

sản tron  tố tụn  hình sự hu  n Phư c Sơn xác định: Giá trị thi t hại của 30 065m
3
  ỗ 

Gõ Lau bị  hai thác trA phép tại Khoảnh 3 Tiểu  hu 690 là 285 617 500 đồn   

N à  12/9/2017  Cơ quan điều tra Côn  an hu  n Phư c Sơn ra Qu ết định xử l  

vật chứn  số 08: Chu ển  iao cho Ban quản l  rừn  ph n  hộ Đă Mi toàn bộ số  ỗ 

tại hi n trườn  để tổ chức thu  om số  ỗ có thể tận thu được  vận chu ển về bảo quản 

và tham mưu bán đấu  iá theo qu  định  Đồn  thời hủ  bỏ số lượn   ỗ  hôn  tận thu 

được bằn  hình thức cưa cắt nhỏ bỏ tại rừn   
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Ban quản l  rừn  ph n  hộ Đă Mi đã tận thu được 8 006m
3
  ỗ xẻ  chu ển bán 

đấu  iá được 144 100 000 đồn ; số  ỗ  hôn  tận thu được đã hủ  bỏ tại hi n trườn   

Ngày 12/8/2019, Hà Tiến L bị Côn  an Thành phố Hải Ph n  bắt tru  nã; n à  

22/8/2019  Trần N ọc L1 đến Côn  an t nh Quản  Bình đầu thú  Hai bị can được áp 

 iải đến Cơ quan CSĐT Côn  an hu  n Phư c Sơn  t nh Quản  Nam để điều tra theo 

thẩm qu ền  

Hành vi của Đoàn Khắc V  Hồ Văn K  Trần N ọc A, Phạm Anh T4, Hà Minh T3 

và Hoàn  Trọn  T5 đã được xét xử tại Bản án số 10/2018/HS-ST ngày 26/6/2018, 

Bản án số 14/2018/HS-ST ngày 13/8/2018 và Bản án số 08/2019/HS-ST ngày 

26/6/2019 của T a án nhân dân hu  n Phư c Sơn  t nh Quản  Nam  

Tại bản Cáo trạn  số: 16/CT-VKS ngày 31 tháng 10 năm 2019 Vi n  iểm sát 

nhân dân hu  n Phư c Sơn  t nh Quản  Nam đã tru  tố các bị cáo Hà Tiến L và Trần 

N ọc L1 về tội: “Vi phạm các qui định về khai thác và bảo vệ rừng” theo Khoản 2 

Điều 175 Bộ luật Hình sự năm 1999  

 Tại phiên t a đại di n Vi n  iểm sát vẫn  iữ n u ên qu ết định tru  tố đối v i 

các bị cáo và đề n hị Hội đồn  xét xử xem xét các bị cáo phạm tội có tổ chức  phạm 

tội lần đầu chưa có tiền án  tiền sự  thành  hẩn  hai báo về hành vi phạm tội của 

mình. Hoàn cảnh  ia đình  hó  hăn  Bị cáo L có con còn nhỏ. Đề n hị áp dụn  

Khoản 2 Điều 175; Điểm a Khoản 1 Điều 48; Điểm p Khoản 1, 2 Điều 46 Bộ luật 

Hình sự năm 1999 xử phạt bị cáo Hà Tiến L và Trần N ọc L1 từ 30 đến 36 tháng tù.  

Áp dụn  Điều 41 Bộ luật Hình sự năm 1999; Điều 106 Bộ luật tố tụn  Hình sự 

năm 2015 đề n hị Hội đồn  xét xử tru  thu của bị cáo Hà Tiến L và Trần N ọc L1 

mỗi bị cáo số tiền 1 666 666đ (Một triệu sáu trăm sáu mươi sáu ngàn, sáu trăm sáu 

mươi sáu đồng) để sun  vào n ân sách Nhà nư c  

 Các bị cáo đồn    luận tội của Vi n  iểm sát và xin  iảm nhẹ hình phạt  

N u ên đơn dân sự; n ười có qu ền lợi  n hĩa vụ liên quan đồn    luận tội của 

Vi n  iểm sát   

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài L1 trong hồ sơ vụ án đã được 

thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau: 

[1]. Về hành vi  qu ết định tố tụn  của Cơ quan điều tra Côn  an hu  n Phư c Sơn  

t nh Quản  Nam  Điều tra viên  Vi n  iểm sát nhân dân hu  n Phư c Sơn  Kiểm sát viên 

tron  quá trình điều tra  tru  tố đã thực hi n đún  về thẩm qu ền  trình tự  thủ tục qu  

định của Bộ luật tố tụn  hình sự  Quá trình điều tra và tại phiên t a  các bị cáo  hai nhận 

hành vi phạm tội của mình phù hợp v i qu  định của pháp luật; các bị cáo  hôn  có   

 iến hoặc  hiếu nại về hành vi  qu ết định của Cơ quan tiến hành tố tụn   n ười tiến 

hành tố tụn   Do đó  các hành vi  qu ết định tố tụn  của Cơ quan tiến hành tố tụn   

n ười tiến hành tố tụn  đã thực hi n đều hợp pháp  

[2]  Tại phiên t a  bị cáo Hà Tiến L và Trần N ọc L1  hai nhận hành vi phạm tội 

của mình như nội dun  bản Cáo trạn  đã nêu  Lời  hai của các bị cáo phù hợp v i lời 
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 hai của các bị cáo tại Cơ quan điều tra  biên bản  hám n hi m hi n trườn  và phù 

hợp v i các tài L1  chứn  cứ  hác có tron  hồ sơ vụ án  thể hi n: thán  7 năm 2017  

Hà Tiến L đan  ở nhà tại xã Mai Hóa  hu  n Tu ên Hóa  t nh Quản  Bình thì Đoàn 

Khắc V đi n thoại cho L vào xẻ câ   ỗ để bán  iếm tiền và L đồn     N à  

29/7/2017, L rủ Trần N ọc A cùn  đi vào thị trấn Khâm Đức để  hai thác  ỗ  Khi vào 

đến thị trấn Khâm Đức thì L và A vào nhà V  Tại đâ  L và A  ặp V và K cùng bàn 

bạc vi c vào rừn   hai thác  ỗ  N à  30/7/2017  Hồ Văn K dẫn L và A vào Tiểu  hu 

690 thôn Nư c Kiết  xã Phư c Kim để xem đườn  vận chu ển và ch   hu vực sẽ  hai 

thác  ỗ  Chiều cùn  n à   sau  hi đi rừn  về thì Trần N ọc A  ọi đi n thoại rủ Hà 

Minh T3, Phạm Anh T4, Hoàn  Trọn  T5 và Trần N ọc L1 là nhữn  n ười cùn  quê 

đan  làm thuê  ần cửa  hẩu BờY  hu  n N ọc Hồi  t nh KonTum đến hu  n Phư c 

Sơn để  hai thác  ỗ bán lại cho K và V. Ngày 01/8/2017, Hà Minh T3 cùng Hoàng 

Trọn  T5, Phạm Anh T4 và Trần N ọc L1 đến hu  n Phư c Sơn  được Trần N ọc A 

và Hà Tiến L dẫn đến nhà V  tại nhà V nhóm của L  ồm có Hà Tiến L, Trần N ọc L1, 

Hà Minh T3  Hoàn  Trọn  T5, Phạm Anh T4 và Trần N ọc A là nhữn  n ười cùn  

quê tại xã Mai Hóa  hu  n Tu ên Hóa  t nh Quản  Bình (nhóm nhữn  n ười Quản  

Bình) và Đoàn Khắc V  Hồ Văn K cùng bàn bạc và tổ chức đi  hai thác  ỗ trA phép 

tại tiểu  hu 690 (rừn  ph n  hộ  thuộc xã Phư c Kim)  Sau  hi bàn bạc thốn  nhất 

nhóm nhữn  n ười Quản  Bình trực tiếp đi xẻ  ỗ theo  ích cỡ 02m x 25cm x 14cm 

mỗi phách vận chu ển từ nơi  hai thác đến bãi tập  ết Đà Lạt v i  iá 700 000đ  V có 

trách nhi m mua lại  hối lượn   ỗ mà nhóm nhữn  n ười Quản  Bình  hai thác  

Ngày 02/8/2017, V đưa cho nhóm n ười Quản  Bình ứn  10 000 000đ để mua đồ 

dùn   thực phẩm dùn  vào vi c  hai thác  ỗ trA phép. Ngày 03/8/2017, V dùng ghe 

chở Hà Tiến L, Trần N ọc L1, Hà Minh T3, Phạm Anh T4, A và T5 vào bãi Đà Lạt 

 ặp K  Sau  hi được K dẫn vào rừn  ch  nhữn  câ   ỗ Gõ  Nhóm đã bàn bạc phân 

công Hà Minh T3 và Hoàn  Trọn  T5 l n tuổi có  inh n hi m là n ười trực tiếp cưa 

hạ và xẻ  ỗ  C n Phạm Anh T4, L1, A, L là nhữn  n ười vận chu ển  ỗ  Đến n à  

09/8/2017, Hà Minh T3  ọi đi n thoại cho A để vào đưa  ỗ ra bãi tập  ết Đà Lạt  Khi 

A, L, Phạm Anh T4 và L1 đan  vận chu ển  ỗ ra bãi tập  ết  he Đà Lạt thì tổ côn  

tác Ban quản l  rừn  ph n  hộ Đă Mi đi tuần tra phát hi n  Trần N ọc A và Phạm 

Anh T4 bị bắt  iữ  nhữn  n ười c n lại chạ  thoát  Kết quả  hám n hi m hi n trườn  

xác định: 05 câ   ỗ bị Hà Minh T3 và Hoàn  Trọn  T5 cưa hạ   hai thác là  ỗ Gõ 

Lau  nhóm IIA; vị trí  địa Điểm khai thác: Khoảnh 3 Tiểu  hu 690  thuộc thôn Nư c 

Kiết  xã Phư c Kim  hu  n Phư c Sơn  được qu  hoạch là rừn  ph n  hộ  lâm sản 

thi t hại tổn  cộn  là 30,065m
3
  ỗ Gõ Lau trị  iá là 285.617.500đ (Hai trăm tám 

mươi lăm triệu sáu trăm mười bảy ngàn năm trăm đồng).  

Tại phiên toà Đoàn Khắc V khai: Hồ Văn K rủ V tìm n ười  hai thác  ỗ bán 

 iếm tiền vì K đã thấ  một số câ   ỗ Gõ Lau tại thôn Nư c Kiết  xã Phư c Kim  V 

đồn    và đi n thoại cho Hà Tiến L về vi c  hai thác  ỗ  L đồn    và dẫn Hà Minh 

T3  Hoàn  Trọn  T5, Phạm Anh T4  Trần N ọc L1  Trần N ọc A đến nhà V  Tại nhà 

V thì V, K và nhóm nhữn  n ười Quản  Bình bàn bạc  đi  hai thác  ỗ V đưa ra qui 

cách và cho nhóm nhữn  n ười Quản  Bình ứn  10 000 000đ để mua đồ dùn   thực 

phẩm dùn  vào vi c  hai thác  ỗ tra phép  Sau đó  V dùn   he chở nhóm n ười 

Quản  Bình vào bãi tập  ết Đà Lạt  
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Tại phiên t a n u ên đơn dân sự  hai: Tổ tuần tra đã phát hi n và bắt quả tan  

Trần N ọc A và Phạm Anh T4 đan  vận chu ển  ỗ ra bãi tập  ết  he Đà Lạt  tiến 

hành  iểm tra hi n trườn  có 05 câ   ỗ Gõ Lau nhóm IIA thuộc loài thực vật rừn  

n u  cấp  quí hiếm đã bị chặt hạ v i  hối lượn  30,065m
3
.  

Căn cứ Điểm a Tiểu mục 1 5  phần IV của Thôn  tư liên tịch số: 

19/2007/TTLT/BNN&PTNT- BTP- BCA- VKSNDTC- TANDTC ngày 08/3/2007 

của Bộ Nôn  n hi p & Phát triển nôn  thôn  Bộ Tư pháp  Bộ Côn  an  Vi n Kiểm sát 

nhân dân tối cao  T a án nhân dân tối cao Hư n  dẫn áp dụn  một số điều của Bộ luật 

hình sự về các tội phạm trong lĩnh vực quản lý rừn   bảo v  rừn  và quản lý lâm sản 

thì hành vi của các bị cáo phạm tội thuộc trườn  hợp rất n hiêm trọn   

 Trên cơ sở lời  hai của các bị cáo; n u ên đơn dân sự; n ười có qu ền lợi  n hĩa 

vụ liên quan có đủ cơ sở  ết luận hành vi của các bị cáo Hà Tiến L và Trần N ọc L1 

phạm tội “Vi phạm các qui định về khai thác và bảo vệ rừng”  Các bị cáo Hà Tiến L 

và Trần N ọc L1 phạm tội ngày 07/8/2017 và đã bị  hởi tố vụ án ngày 17/8/2017, 

 hởi tố bị can n à  23/11/2017  căn cứ Điểm đ Khoản 1 Điều 2 N hị qu ết số: 

41/2017/QH14 n à  20/6/2017 của Quốc hội thì hành vi  hai thác  ỗ trA phép của Hà 

Tiến L và Trần N ọc L1 thuộc trườn  hợp “Rất nghiêm trọng” nên áp dụn  các điều 

luật của Bộ luật hình sự năm 1999 để xét xử đối v i các bị cáo  Vì vậ   Vi n  iểm sát 

nhân dân hu  n Phư c Sơn  t nh Quản  Nam tru  tố bị cáo Hà Tiến L và Trần N ọc 

L1 tội “Vi phạm các qui định về khai thác và bảo vệ rừng” theo Khoản 2 Điều 175 Bộ 

luật Hình sự năm 1999 là có căn cứ đún  n ười  đún  tội  đún  pháp luật  

[3]  Đánh  iá tính chất vụ án: Bị cáo Hà Tiến L và Trần N ọc L1 biết  hai thác 

 ỗ  hôn  có  iấ  phép là vi phạm pháp luật  nhưn  vì muốn có tiền để tiêu xài cá 

nhân, nên các bị cáo đã đồn    đi  hai thác  ỗ bán lại cho V và K. Các bị cáo đã bàn 

bạc cùn  v i V, K, Hà Minh T3  Hoàn  Trọn  T5, Phạm Anh T4  Trần N ọc A chuẩn 

bị các côn  cụ  phươn  ti n để đi  hai thác  ỗ  Xét vai tr  của các bị cáo thì thấ : Hà 

Tiến L là n ười được V  ọi đi n thoại vào Phư c Sơn để  hai thác  ỗ  L đồn    và rủ 

Trần N ọc A vào hu  n Phư c Sơn  hai thác  ỗ tra phép  Bị cáo L và L1 là nhữn  

n ười tham  ia vận chu ển  ỗ tra phép, các bị cáo phạm tội v i vai tr  là n ười thực 

hành  Hơn nữa  sau  hi phạm tội các bị cáo đã bỏ trốn  â   hó  hăn cho Cơ quan điều 

tra. Bị cáo L là n ười trực tiếp nhận lời  hai thác  ỗ cho V và L cũn  là n ười rủ Trần 

N ọc A cùn  đi  hai thác  ỗ trA phép  Hơn nữa bị cáo L bị bắt theo L nh tru  nã  

C n bị cáo L1 ra đầu thú  Do đó  xử phạt bị cáo L mức hình phạt n hiêm  hắc hơn bị 

cáo L1. Hành vi phạm tội của các bị cáo đã xâm phạm các qui định của Nhà nư c về 

quản l  và bảo v  rừn , làm ảnh hưởn  đến tình hình trật tự an toàn xã hội. Các bị cáo 

phạm tội có tổ chức nên áp dụn  Điểm a Khoản 1 Điều 48 Bộ luật Hình sự năm 1999 

để xử phạt các bị cáo mức hình phạt n hiêm  hắc tươn  xứn  v i hành vi phạm tội 

của các bị cáo để các bị cáo có thời  ian cải tạo và ph n  n ừa chun  cho xã hội. 

[4]. Xét luận tội của Đại diện viện kiểm sát: Vi n  iểm sát đề n hị Hội đồn  xét 

xử xem xét các bị cáo phạm tội có tổ chức nên áp dụn  Điểm a Khoản 1 Điều 48 Bộ 

luật Hình sự  năm 1999 đối v i các bị cáo  Các bị cáo phạm tội lần đầu chưa có tiền 

án  tiền sự  thành  hẩn  hai báo về hành vi phạm tội của mình  hoàn cảnh  ia đình 
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 hó  hăn  Bị cáo L có con c n nhỏ qui định tại Điểm p Khoản 1 Điều 46 Bộ luật Hình 

sự năm 1999 là có cơ sở cần được chấp nhận  

[5]. Về tình tiết định khung hình phạt:  

Các bị cáo phạm tội tron  trườn  hợp rất n hiêm trọn  nên áp dụn  Khoản 2 

Điều 175 Bộ luật Hình sự năm 1999 để xử phạt các bị cáo. 

[6].Về các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và hình phạt đối với 

bị cáo:  

Về tình tiết tăn  nặn  trách nhi m hình sự: Các bị cáo phạm tội có bàn bạc  phân 

côn  nhi m vụ cụ thể nên phạm tội có tổ chức theo qui định tại Điểm a Khoản 1 Điều 

48 Bộ luật Hình sự năm 1999. 

Về tình tiết  iảm nhẹ: Các bị cáo phạm tội lần đầu  chưa có tiền án  tiền sự  tại 

cơ quan điều tra và tại phiên t a các bị cáo đã thành  hẩn  hai báo. Hoàn cảnh  ia 

đình các bị cáo  hó  hăn  bị cáo L có con c n nhỏ  Vì vậ   áp dụn  Điểm p Khoản 1 

Điều 46 Bộ luật Hình sự năm 1999 để xem xét  iảm nhẹ cho các bị cáo một phần hình 

phạt  Đối v i bị cáo Trần N ọc L1 ra đầu thú nên áp dụn  Khoản 2 Điều 46 Bộ luật 

Hình sự năm 1999  

[7]  N oài hình phạt chính  đán  lẽ ra các bị cáo c n có thể bị xử phạt bổ sun  

theo qui định tại Khoản 3 Điều 175 Bộ luật Hình sự năm 1999  Tu  nhiên  xét thấ  

các bị cáo có hoàn cảnh  inh tế  hó  hăn nên  hôn  xử phạt bổ sun .  

[8]. Đối v i Đoàn Khắc V  Trần N ọc A và Phạm Anh T4 là nhữn  n ười cùn  

 hai thác  ỗ v i các bị cáo  đã bị xét xử theo Bản án số: 10/2018/HS-ST ngày 

26/6/2018  Đối v i Hồ Văn K đã bị xét xử theo Bản án số: 14/2018/HS-ST ngày 

13/8/2018  Đối v i Hà Minh T3 và Hoàn  Trọn  T5 đã bị xét xử theo Bản án số: 

08/2019/HS-ST ngày 26/6/2019 của T a án nhân dân hu  n Phư c Sơn nên Hội đồn  

xét xử  hôn  đề cập đến   

 [9]. Về trách nhiệm dân sự và xử lý vật chứng: 

Đã được TAND hu  n Phư c Sơn  iải qu ết tại Bản án hình sự sơ thẩm số: 

10/2018/HS- ST ngày 26/6/2018  Vì vậ   Hội đồn  xét xử  hôn  đề cập đến  

Đối v i số tiền 10 000 000đ (Mười triệu đồng) mà Đoàn Khắc V cho Hà Minh 

T3  Hoàn  Trọn  T5, Phạm Anh T4, Hà Tiến L  Trần N ọc A và Trần N ọc L1 ứn  

để mua thực phẩm  đồ dùn  chia đều mỗi n ười 1 666 666đ  Số tiền nà  các bị cáo 

dùn  vào vi c  hai thác  ỗ trA phép nên áp dụn  Khoản 3 Điều 41 Bộ luật Hình sự 

năm 1999; Điểm b Khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụn  Hình sự năm 2015 tru  thu để 

sun  côn  quĩ Nhà nư c  

 [10]. Về án phí hình sự: Áp dụn  Khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụn  Hình sự; 

Điểm a Khoản 1 Điều 23 của N hị qu ết số: 326/2016/UBTVQH14 n à  30/12/2016 

của Ủ  ban Thườn  vụ Quốc hội về mức thu  miễn   iảm  thu  nộp  quản l  và sử 

dụn  án phí và l  phí T a án buộc các bị cáo phải chịu  

Vì các lẽ trên, 
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QUYẾT ĐỊNH: 
 

  Tu ên bố các bị cáo Hà Tiến L và Trần N ọc L1 phạm tội “Vi phạm các qui 

định về khai thác và bảo vệ rừng”; 

- Áp dụn  Khoản 2 Điều 175; Điểm a Khoản 1 Điều 48; Điểm p Khoản 1 Điều 

46 Bộ luật Hình sự năm 1999 xử phạt bị cáo: 

Hà Tiến L: 03 (ba) năm tù  Thời  ian chấp hành hình phạt tù được tính từ n à  

bị bắt tạm  iữ 13/8/2019. 

- Áp dụn  Khoản 2 Điều 175; Điểm a Khoản 1 Điều 48; Điểm p Khoản 1  

Khoản 2 Điều 46 Bộ luật Hình sự năm 1999 xử phạt bị cáo: 

Trần N ọc L1: 02 (hai) năm 09 (chín) thán  tù  Thời  ian chấp hành hình phạt 

tù được tính từ n à  bị bắt tạm  iữ 22/8/2019. 

- Áp dụn  Khoản 3 Điều 41 Bộ luật Hình sự năm 1999; Điểm b Khoản 2 Điều 

106 Bộ luật tố tụn  Hình sự năm 2015 tu ên tru  thu của Hà Tiến L và Trần N ọc L1 

mỗi bị cáo số tiền 1 666 666đ (Một triệu sáu trăm sáu mươi sáu ngàn, sáu trăm sáu 

mươi sáu đồng) để sun  vào n ân sách Nhà nư c  

- Án phí hình sự sơ thẩm mỗi bị cáo phải chịu: 200 000đ (Hai trăm ngàn đồng). 

Các bị cáo; n u ên đơn dân sự; n ười có qu ền lợi  n hĩa vụ liên quan có 

qu ền  hán  cáo tron  hạn 15 n à   ể từ n à  tu ên án sơ thẩm  

 

Nơi nhận: 
- Cơ quan tiến hành tố tụng 

- Những người tham gia tố tụng 

- Sở tư pháp Q.Nam 

- Lưu hồ sơ                                                                                                     

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

                         (Đã ký) 

 

 

 

 

                           Phan Thị Lan 
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